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1 290385 TRẦN ĐỨC NGHĨA Nam 08/10/2011 035211003806 Kinh THCS An Nội

2 290386 HOÀNG ĐỨC NGỌC Nam 26/04/2010 035210009092 Kinh THCS Vũ Bản

3 290387 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 29/03/2011 035311004827 Kinh THCS Vũ Bản

4 290388 NGUYỄN QUANG NGỌC Nam 05/07/2011 035211010479 Kinh THCS Bình Mỹ

5 290389 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 10/05/2011 035311004029 Kinh THCS Ngọc Lũ

6 290390 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 20/12/2011 035311008211 Kinh THCS Ngọc Lũ

7 290391 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 22/07/2011 035311002861 Kinh THCS An Nội

8 290392 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 04/09/2011 035311003210 Kinh THCS Vũ Bản

9 290393 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 25/11/2011 035311008837 Kinh THCS Bồ Đề

10 290394 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 04/09/2011 036311015190 Kinh THCS Mỹ Thắng

11 290395 TRẦN BÍCH NGỌC Nữ 23/08/2011 035311004253 Kinh THCS Vũ Bản

12 290396 TRẦN BÍCH NGỌC Nữ 28/06/2011 035311006919 Kinh THCS Vũ Bản

13 290397 TRẦN NHƯ NGỌC Nam 22/04/2011 035211006734 Kinh THCS Ngọc Lũ

14 290398 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC Nữ 05/01/2011 035311004085 Kinh THCS An Nội

15 290399 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC Nữ 03/08/2011 035311007661 Kinh THCS Bồ Đề

16 290400 TRẦN TRANG BẢO NGỌC Nữ 02/01/2011 035311002845 Kinh THCS Hưng Công

17 290401 VŨ HỒNG NGỌC Nữ 28/09/2011 031311017163 Kinh THCS An Nội

18 290402 LÊ ĐỨC NGUYÊN Nam 07/06/2011 035211004653 Kinh THCS Ngọc Lũ

19 290403 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 27/10/2011 035211006104 Kinh THCS Ngọc Lũ

20 290404 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 04/02/2011 035311006480 Kinh THCS Ngọc Lũ

21 290405 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT Nữ 01/11/2011 035311009356 Kinh THCS Hưng Công

22 290406 LƯU KHÁNH NHÀN Nữ 20/09/2011 035311001544 Kinh THCS Bồ Đề

23 290407 CÙ MINH NHẬT Nam 03/10/2011 035211008518 Kinh THCS An Nội

24 290408 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 03/12/2011 035211001142 Kinh THCS Hưng Công

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi
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